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PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Vào thế kỉ XI, quân dân Đại Việt tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược 

 A. Minh. B. Thanh. C. Tống. D. Đường. 

Câu 2. Cuộc Chiến tranh lạnh (1947-1989) diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào sau đây? 

 A. Liên hợp quốc đang nỗ lực đấu tranh vì các quyền cơ bản của con người. 

 B. Các thuộc địa trên thế giới đã hoàn thành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 

 C. Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, vươn lên trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới. 

 D. Hội nghị Ianta đã xoá bỏ những mâu thuẫn, bất đồng giữa các cường quốc. 

Câu 3. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của nhân dân Việt Nam kết thúc thắng lợi đã 

 A. bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng tháng Tám. 

 B. làm trật tự thế giới hai cực I-an-ta hoàn toàn tan rã. 

 C. mở ra kỉ nguyên mới đất nước được độc lập, thống nhất. 

 D. làm thất bại âm mưu xâm lược Việt Nam của Mỹ. 

Câu 4. “Tạo sự hài hòa, bình đẳng và công bằng xã hội, nâng cao ý thức về cộng đồng và bản sắc chung ASEAN” 

là mục tiêu hoạt động của 

 A. Cộng đồng Kinh tế ASEAN.   B. Cộng đồng Chính trị - Xã hội ASEAN. 

 C. Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN. D. Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. 

Câu 5. Cuộc chiến đấu anh dũng của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam để bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc 

gia trong năm 1988 đã diễn ra ở đảo 

 A. An Bang. B. Gạc Ma. C. Cát Bà. D. Phú Quốc. 

Câu 6. Nội dung nào không phản ánh đúng mục tiêu mở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của Trung 

ương Đảng và Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa? 

 A. Mở rộng, củng cố căn cứ địa Việt Bắc.  B. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. 

 C. Tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.  D. Khai thông biên giới Việt - Trung. 

Câu 7. Phong trào Đồng Khởi (1959 - 1960) có ý nghĩa lịch sử nào sau đây đối với cách mạng miền Nam Việt 

Nam? 

 A. Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam. 

 B. Buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh phá hoại ở miền Bắc. 

 C. Chọc thủng phòng tuyến mạnh nhất của kẻ thù là Tây Nguyên. 

 D. Làm phá sản hoàn toàn chiến thuật “trực thăng vận” của Mỹ. 

Câu 8. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) 

của quân dân Việt Nam có điểm chung nào sau đây? 

 A. Làm tan rã toàn bộ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân mới. 

 B. Gây khủng hoảng trong xã hội Mỹ và tác động mạnh mẽ đối với thế giới. 

 C. Góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh vì các mục tiêu thời đại phát triển. 

 D. Làm tan rã hoàn toàn hệ thống chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên thế giới. 

Câu 9. Hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7-1973) đề ra chủ 

trương nào sau đây? 

 A. Đổi mới toàn diện đất nước trước bối cảnh mới. 

 B. Phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân. 

 C. Ban bố Lệnh tổng khởi nghĩa trên cả nước. 

 D. Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

Câu 10. Đối với cách mạng Việt Nam, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2 - 

1951) đã 

 A. hoàn thành khẩu hiệu “người cày có ruộng” ngay trong kháng chiến. 

 B. thay đổi chiến lược cách mạng để phù hợp với yêu cầu thời đại. 

 C. đánh dấu sự trưởng thành về tư duy lí luận và tổ chức của Đảng. 

 D. chuyển giao vai trò lãnh đạo của Đảng sang các tổ chức quần chúng. 



Câu 11. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc giành thắng lợi 

trong lịch sử dân tộc Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

 A. Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng đất nước. 

 B. Làm thay đổi cục diện chính trị trên phạm vi toàn thế giới. 

 C. Làm thất bại âm mưu xâm lược Việt Nam của các nước thực dân. 

 D. Góp phần đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. 

Câu 12. Một trong những nước tham gia Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết năm 1922 là 

 A. Philippin. B. Lào. C. Hà Lan. D. Nga. 

Câu 13. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng đặc điểm của xu thế đa cực trong quan hệ  quốc tế sau 

Chiến tranh lạnh? 

 A. Sự cạnh tranh sức mạnh tổng hợp giữa hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. 

 B. Vai trò ngày càng tăng của các trung tâm, tổ chức kinh tế, tài chính khu vực, quốc tế. 

 C. Sự gia tăng sức mạnh, tầm ảnh hưởng và vị thế về kinh tế và chính trị của các nước lớn. 

 D. Mĩ suy giảm sức mạnh tương đối trong tương quan so sánh với các cường quốc khác. 

Câu 14. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Nam Bộ (1945), quân dân Việt Nam 

có hoạt động nào sau đây? 

 A. Chủ động mở chiến dịch Tây Nguyên. B. Phản công quân Pháp ở Việt Bắc. 

 C. Kí với Pháp hiệp định Sơ bộ. D. Đánh phá các kho tàng của địch. 

Câu 15. Nội dung nào sau đây không phải triển vọng của Cộng đồng ASEAN? 

 A. Có tốc độ tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội cao nhất thế giới. 

 B. Có quan hệ rộng mở với các đối tác ngoài khu vực Đông Nam Á. 

 C. Thể chế, chính sách và cơ chế hợp tác từng bước hoàn thiện hơn. 

 D. Mức độ liên kết ngày càng chặt chẽ và sâu rộng trên cả ba trụ cột. 

Câu 16. Năm 1960, tổ chức nào đã thông qua Tuyên ngôn về thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa thực dân ? 

 A. Hội đồng tương trợ kinh tế. B. Quỹ tiền tệ quốc tế. 

 C. Liên hợp quốc. D. Hội quốc liên. 

Câu 17. Ở miền Nam Việt Nam, phong trào đấu tranh chống Mỹ của nhân dân ta trong những năm 1961-1965 

có điểm tương đồng nào sau đây so với những năm 1959-1960? 

 A. Đều có sự tham gia của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. 

 B. Dùng đô thị làm bàn đạp để tấn công về nông thôn đồng bằng. 

 C. Bùng nổ khi chính quyền Ngô Đình Diệm đã rơi vào khủng hoảng. 

 D. Góp phần phát triển hậu phương, tăng cường tiềm lực cách mạng. 

Câu 18. Năm 1941, Mặt trận Việt Minh được thành lập nhằm đoàn kết các lực lượng yêu nước, tiến hành cách 

mạng giải phóng dân tộc; Năm 1951, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt được hợp nhất thành Mặt trận Liên 

Việt; Năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Những sự kiện trên phản ánh tư tưởng 

chỉ đạo nào sau đây của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ 1941-1975? 

 A. Các lực lượng tham gia mặt trận trên tinh thần tự nguyện dưới sự chỉ đạo của các hội cứu quốc. 

 B. Mặt trận là hình thức tổ chức hiện thực hóa chiến lược đoàn kết dân tộc trong từng thời kỳ. 

 C. Hoàn thành đồng thời các nhiệm vụ chiến lược trong suốt tiến trình cách mạng dân tộc. 

 D. Quá trình xây dựng mặt trận luôn có sự quản lí trực tiếp của nhà nước nhằm hóa giải mâu thuẫn giai cấp. 

Câu 19. Hình thức họp chợ chủ yếu ở các dân tộc vùng cao như Hmông, Dao, Tày, Nùng, Thái là 

 A. chợ trên sông. B. chợ phiên. C. chợ làng. D. chợ nổi. 

Câu 20. Hoạt động nào sau đây của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra trong thập niên 90 của 

thế kỉ XX? 

 A. Kết nạp số lượng thành viên lên 10 nước. 

 B. Thông qua Tuyên bố Cua-la-Lăm-pơ. 

 C. Thành lập và phát triển Cộng đồng ASEAN. 

 D. Thông qua bản Hiến chương ASEAN.  

Câu 21. Nhận định nào sau đây không đúng về chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ thực hiện ở Việt 

Nam trong những năm 1965-1968? 

 A. Là giai đoạn ác liệt, leo thang chiến tranh của đế quốc Mĩ ở Việt Nam. 

 B. Có sự mâu thuẫn giữa âm mưu chiến lược và phương thức tiến hành. 

 C. Dựa vào quân đông, vũ khí hiện đại âm mưu giành lại thế chủ động đã mất. 

 D. Tiếp tục tăng cường quân Đồng Minh để xoay chuyển cục diện đàm phán. 

 

Cho đoạn tư liệu sau và trả lời câu 22, 23, 24: 



[...]“Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 

năm nay để gây nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế 

độ dân chủ cộng hoà”. 

[…]“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn 

thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc 

lập ấy. 

(Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn Độc lập (năm 1945), trích trong: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4, NXB 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.3). 

Câu 22. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về “Tuyên ngôn độc lập” (2-9-1945) của Việt Nam? 

 A. Đánh dấu hoàn thành nhiệm vụ dân chủ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

 B. Thể hiện sự phát triển trong nhận thức của Hồ Chí Minh về quyền tự do, độc lập. 

 C. Là văn bản mang tính pháp lí quốc tế thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. 

 D. Là cơ sở xây dựng “Chương trình hành động của Việt Minh” sau cách mạng tháng Tám. 

Câu 23. Theo tư liệu Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đánh đổ chế độ nào sau đây tồn tại mấy mươi thế kỉ 

trên đất nước Việt Nam? 

 A. Quân chủ lập hiến. B. Quân chủ chuyên chế. 

 C. Thực dân kiểu mới. D. Thực dân kiểu cũ. 

Câu 24. Ngày 30-8-1945, Chính phủ cách mạng lâm thời tổ chức lễ thoái vị cho vua Bảo Đại chứng tỏ 

 A. những tàn dư của chế độ phong kiến đã bị xóa bỏ. 

 B. Cách mạng tháng Tám đã hoàn toàn thắng lợi. 

 C. các nhiệm vụ của cách mạng đã thực hiện triệt để. 

 D. tư tưởng nhân văn của Đảng và nhân dân Việt Nam. 

Phần II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 

hoặc sai. 

Câu 1. Cho đoạn tư liệu sau đây: 

“Từ khi hòa bình lập lại, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, cách mạng Việt Nam đã chuyển sang một giai 

đoạn mới [...]. Cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện tại có hai nhiệm vụ chiến lược: 

Một là, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. 

Hai là, giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai, thực hiện thống nhất nước nhà, 

hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước. 

Hai nhiệm vụ ấy có quan hệ mật thiết với nhau và có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau. 

(Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam, Văn kiện Đảng 

 toàn tập, tập 21, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2002, tr. 916, 917). 

 a) Nghị quyết Đại hội III của Đảng Lao động Việt Nam thể hiện tư duy chỉ đạo chiến lược đúng đắn, tạo cơ 

sở cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

 b) “Giai đoạn mới” được nhắc đến trong tư liệu là thời kì cả nước chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ.

 c) Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam chỉ rõ nhiệm vụ cách 

mạng Việt Nam là thực hiện tuần tự hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền đất nước. 

 d) Thắng lợi của chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở Miền Nam đã đặt ra yêu cầu mới đòi hỏi 

Đảng Lao động Việt Nam tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III. 

Câu 2. Cho tư liệu sau: 

Tư liệu 1: "Các nước Đông Nam Á có trách nhiệm chính trong việc tăng cường ổn định kinh tế và xã hội của khu 

vực và bảo đảm sự phát triển đất nước hoà bình và tiến bộ, quyết tâm bảo đảm sự ổn định và an ninh không có 

sự can thiệp từ bên ngoài dưới bất kì hình thức hoặc biểu hiện nào". 

(Tuyên bố Băng Cốc, ngày 8-8-1967) 

Tư liệu 2: "Quyết tâm sử dụng những cố gắng cần thiết bước đầu để bảo đảm việc công nhận và tôn trọng Đông 

Nam Á là một khu vực hoà bình, tự do và trung lập, không có sự can thiệp dưới bất kì hình thức và phương cách 

nào của các nước ngoài khu vực. Các nước Đông Nam Á cần phối hợp nỗ lực nhằm mở rộng các lĩnh vực hợp 

tác để góp phần tăng cường sức mạnh, tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó hơn nữa". 

(ASEAN, Tuyên bố về khu vực hoà bình, tự do và trung lập, ngày 27-11-1971) 

 a) Từ Tuyên bố Băng Cốc năm 1967 đến “Tuyên bố về khu vực hòa bình, tự do và trung lập” năm 1971 phản 

ánh mục tiêu của các nước Đông Nam Á là giữ gìn môi trường ổn định để phát triển. 

 b) Tuyên bố Băng Cốc (1967) và Tuyên bố về khu vực hoà bình, tự do và trung lập (1971) đều xác định mục 

tiêu xây dựng Đông Nam Á thành khu vực “trung lập” để nâng cao vị thế khu vực. 

 c) “Tuyên bố về khu vực hòa bình, tự do và trung lập” thể hiện quyết tâm của 5 nước sáng lập ASEAN nhằm 

hạn chế tác động của cục diện Chiến tranh lạnh đối với khu vực Đông Nam Á. 



 d) Theo tư liệu 1, các nước Đông Nam Á quyết tâm bảo đảm sự ổn định và an ninh không có sự can thiệp từ 

bên ngoài dưới bất kì hình thức hoặc biểu hiện nào. 

Câu 3. Cho bảng thông tin sau: 

 

Thời gian Sự kiện 

1970-1991 Trật tự thế giới hai cực Ianta tiếp tục bị xói mòn và đi đến sụp đổ. 

1972 

Mĩ và Liên xô kí Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM), Hiệp ước hạn chế vũ khí chiến 

lược (SALT I) 

1992 Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) ra đời 

1996 Diễn đàn hợp tác kinh tế Á-Âu (ASEM) thành lập. 

2010 Trung Quốc vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mĩ 

 a) Một trong những nguyên nhân sụp đổ trật tự thế giới hai cực Ianta là tác động của xu thế toàn cầu hóa và 

ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3. 

 b) Từ những năm 90 của thế kỉ XX, các tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế và khu vực được hình thành, phát 

triển là biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông- Tây. 

 c) Sự gia tăng vị thế, sức mạnh, tầm ảnh hưởng của các cường quốc Mỹ, Nga, Trung Quốc…là một trong 

những biểu hiện của xu thế đa cực từ đầu thế kỉ XXI. 

 d) Mĩ và Liên Xô kí Hiệp ước ABM và SALT I năm 1972 trong bối cảnh trật tự thế giới hai cực Ianta đang 

tiếp tục bị xói mòn. 

Câu 4. Cho đoạn tư liệu sau đây: 

“Trên thưc tế, khi nổ súng tiến công Điện Biên Phủ, quân ta đã tập trung cao độ sức mạnh hiệp đồng binh chủng 

để đánh chiếm các cứ điểm phía bắc và khống chế các cứ điểm phía đông, mở toang cánh cửa, nhanh chóng đưa 

lực lượng thọc sâu vào trong lòng tập đoàn cứ điểm, phát triển trận địa tiến công, chia cắt địch, thắt chặt vòng 

vây, khống chế đi đến triệt hẳn tiếp tế và tiếp viện của địch. Với cách đánh hiểm ấy, tập đoàn cứ điểm của địch 

sớm bị phong toả, bị cô lập, bị chia cắt và nhanh chóng bị bóp nghẹt vì thiếu đạn dược, thiếu thuốc men, nhất là 

thiếu nước, lâm vào một tình trạng căng thẳng khủng khiếp”. 

(Phan Ngọc Liên (tuyển chọn), Chiến thắng Điện Biên Phủ toàn thư, NXB từ điển bách khoa, tr.79) 

 a) Trước khi mở chiến dịch Điện Biên Phủ, quân dân Việt Nam đã xây dựng hậu phương toàn diện để hạn chế 

tất cả các điểm mạnh của đối phương đáp ứng yêu cầu của chiến dịch. 

 b) Trong chiến dịch Điện Biên Phủ quân dân ta thực hiện bao vây, đánh lấn, kết hợp tiến công quân sự với nổi 

dậy của quần chúng làm cho tập đoàn cứ điểm của địch sớm bị phong toả, cô lập. 

 c) Theo tư liệu, khi đánh ở Điện Biên Phủ quân ta đã tập trung cao độ sức mạnh hiệp đồng binh chủng để đánh 

chiếm các cứ điểm của địch. 

 d) Chiến dịch Điện Biên Phủ là sự kết tinh của nghệ thuật chỉ đạo và tổ chức tiến hành chiến tranh nhân dân 

Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

 

------ HẾT ------ 


